CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản lý tòa nhà (BMS: Building Management System)
Mã môn học: DDT
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS: Building Management System) được bố trí học sau các môn học Cung cấp điện, Điều khiển tự động...
- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
1. Kiến thức:
· Trình bày được tổng quan và đặc điễm kỹ thuật về hệ thống BMS, chức năng cơ bản và giải pháp công nghệ hệ thống BMS cho tòa nhà đặc trưng.
2. Kỹ năng:
· [bookmark: _GoBack]Có khả năng phân tích, lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý tòa nhà.
· Ứng dụng kiến thức về hệ thống BMS lựa chọn giải pháp cho tòa nhà đặc trưng.
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
-	Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp. 
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.
- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng Quan Về Hệ Thống BMS
	4
	4
	
	

	
	1.1 Khái niệm và các lợi ích của hệ thống quản lý tòa nhà BMS
	
	2
	
	

	
	1.2 Các chức năng cơ bản của hệ thống BMS
	
	1
	
	

	
	1.3 Giải pháp công nghệ của một số hãng cung cấp giải pháp BMS
	
	1
	
	

	2
	Chương 2. Các Đặc Điểm Kỹ Thuật Của Hệ Thống BMS
	11
	10
	
	1

	
	2.1 Tổng quan
	
	1
	
	

	
	2.2 Mô hình hệ thống tự động hóa của hệ thống BMS
	
	1
	
	

	
	2.3 Phòng điều khiển trung tâm
	
	1
	
	

	
	2.4 Mạng điều khiển hệ thống BMS
	
	1
	
	

	
	2.5 Các ứng dụng điều khiển giám sát
	
	1
	
	

	
	2.6 Kết nối, tích hợp, điều khiển hệ thống
	
	1
	
	

	
	2.7 Phần mềm điều khiển
	
	2
	
	

	
	2.8 Thiết bị điều khiển trực tiếp kỹ thuật số DDC và các thiết bị giám sát
	
	2
	
	

	3
	Chương 3. Lựa Chọn Hệ Thống Quản Lý Tòa Nhà BMS
	8
	8
	
	

	
	3.1 Các thông tin phục vụ thiết kế
	
	1
	
	

	
	3.2 Hệ thống điều hòa không khí HVAC
	
	1
	
	

	
	3.3 Hệ thống thông gió tòa nhà
	
	2
	
	

	
	3.4 Hệ thống thang máy
	
	1
	
	

	
	3.5 Hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà
	
	1
	
	

	
	3.6 Phần mềm mô phỏng BMS
	
	2
	
	

	4
	Chương 4. Các Cơ Cấu Điều Khiển Hệ Thống Cơ Khí, Thủy Lực, Điện
	7
	6
	
	1

	
	4.1 Các hệ thống điều khiển cơ khí
	2
	2
	
	

	
	4.2 Các hệ thống điều khiển bằng thủy lực
	2
	2
	
	

	
	4.3 Các hệ thống điều khiển bằng điện, điện tự động
	2
	2
	
	

	
	Tổng 
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Chương 1: Tổng quan về hệ thống BMS	Thời gian: 4  giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được tổng quan về hệ thống BMS, chức năng cơ bản và giải pháp công nghệ hệ thống BMS.
 Nội dung:
1.1  Khái niệm và các lợi ích của hệ thống quản lý tòa nhà BMS
1.2  Các chức năng cơ bản của hệ thống BMS 
1.3  Giải pháp công nghệ của một số hãng cung cấp giải pháp BMS
Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện 	Thời gian: 11  giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được đặc điễm kỹ thuật của hệ thống BMS, trình bày được chức năng của các phần tử điều khiển trong hệ thống BMS
Nội dung:
2.1 Tổng quan
2.2 Mô hình hệ thống tự động hóa của hệ thống BMS 
2.3 Phòng điều khiển trung tâm 
2.4 Mạng điều khiển hệ thống BMS 
2.5 Các ứng dụng điều khiển giám sát 
2.6 Kết nối, tích hợp, điều khiển hệ thống 
2.7 Phần mềm điều khiển 
2.8 Thiết bị điều khiển trực tiếp kỹ thuật số DDC và các thiết bị giám sát
Chương 3: Lựa chọn hệ thống quản lý tòa nhà BMS	Thời gian: 8  giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được chức năng của các hệ thống cơ bản trong BMS và kết hợp lựa chọn giải pháp cho các loại tải đặc trưng.
Nội dung:	
3.1 Các thông tin phục vụ thiết kế
3.2 Hệ thống điều hòa không khí HVAC 
3.3 Hệ thống thông gió tòa nhà 
3.4 Hệ thống thang máy 
3.5 Hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà 
3.6 Phần mềm mô phỏng BMS 
Chương 4: Các cơ cấu điều khiển hệ thống cơ khí, thủy lực, điện	Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được chức năng của các cơ cấu điều khiển, tác động trong BMS và lựa chọn giải pháp công nghệ cho hệ thống.
Nội dung:
4.1 Các hệ thống điều khiển cơ khí 
4.2 Các hệ thống điều khiển bằng thủy lực 
4.3 Các hệ thống điều khiển bằng điện, điện tự động 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
· PC, Phần mềm chuyên dùng.
· Projector, Overhead.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
· Trình bày được tổng quan và đặc điễm kỹ thuật về hệ thống BMS, chức năng cơ bản và giải pháp công nghệ hệ thống BMS cho tòa nhà đặc trưng.
· Kỹ năng:
· Phân tích, lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý tòa nhà.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.
- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà. 
2. Phương pháp: 
Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.
- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Tổng quan về hệ thống BMS; đặc điễm kỹ thuật, chức năng của các hệ thống con trong BMS
· Các cơ cấu điều khiển, tác động trong BMS và lựa chọn giải pháp công nghệ cho hệ thống.
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý tòa nhà thông minh, Nguyễn Văn Hoàn, LVTS,  2012.
[2]. Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà, NXB Xây Dựng
[3]. Inteligent Buildings and Building Automation – ShengWei Wang – 2010.
[4]. Integrated Building Management Systems in Data Central – Schneider Electric May – 2007.
[5]. HVAC Handbook


